
 
 
 
 
 
 

 

BẢNG GIÁ TỤ BÙ  
 

TIBCON - made in INDIA 
Economic  
Capacitors 

 

(ÁP DỤNG TỪ 01/2015 - update from 08/2014)  
 
 

POWER CAPACITOR , 3 PHASE, 440V/50HZ  
TỤ BÙ CÔNG SUẤT, 3 PHA, 440V/50HZ 

 

Photo Order code Description Dimension Price Price 

Hình ảnh Mã đặt hàng Mô tả Kích thước Giá Giá 
      

    (mm) (VND/Cái) (VNĐ/KVAR)  

   Tụ bù 10 KVAR - 3x55 µF     
  

PFC-10.00-3-440-50-C-5 
Điện áp 440V/50HZ - 3 pha 

75 x 210 440,000 44,000 
 

  
(có điện trở xả tích hợp bên 

 

       

   trong)     
        

   Tụ bù 15 KVAR - 3x82 µF     
  

PFC-15.00-3-440-50-C-5 
Điện áp 440V/50HZ - 3 pha 

75 x 210 615,000 41,000 
 

  
(có điện trở xả tích hợp bên 

 

       

   trong)     
        

   Tụ bù 20 KVAR - 3x110 µF     
  

PFC-20.00-3-440-50-C-6 
Điện áp 440V/50HZ - 3 pha 

85 x 210 740,000 37,000 
 

  
(có điện trở xả tích hợp bên 

 

       

   trong)     
        

   Tụ bù 25 KVAR - 3x137 µF     
  

PFC-25.00-3-440-50-C-7 
Điện áp 440V/50HZ - 3 pha 

95 x 210 875,000 35,000 
 

  
(có điện trở xả tích hợp bên 

 

       

   trong)     
        

   Tụ bù 30 KVAR - 3x165 µF     
  PFC-30.00-3-440-50-C-8 Điện áp 440V/50HZ - 3 pha 95 x 247 1,050,000 35,000  

   (có điện trở xả tích hợp bên trong)     

        

 
New 

 Tụ bù 10 KVAR - 3x200 µF     
 PFC-10-3-230-50-C-7 Điện áp 230V/50HZ - 3 pha 95x210 950,000 95,000  

   (có điện trở xả tích hợp bên trong)     

        
       

 Bảng giá này chưa bao gồm 10% thuế GTGT      
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